
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC NỘI 

            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Nội, ngày 08  tháng 02  năm 2022 
 

  

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ngày 08/02/2022 

 

                Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện;  

- Phòng Y tế; 

                                          - Trung tâm Y tế. 

1. Tình hình chung 

- Tổng số người đang điều trị TTYT:          0  Người. 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Số ngày 

đã cách ly 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

1 
   

 
 

  

 

- Tổng số người đang cách ly tại nhà:  8  Người 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số 

ngà

y 

đã 

các

h ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Ghi chú 

1.  Trần Gia Bảo 2012 xóm 17  

 XN PCR 

Dương tính 

31/01 

2.  Phạm Thị Nhung 1979 Cầu Đen   

Ho, sốt Test nhanh 2 

lần dương 

tính 

3.  

Hoàng Thị Thu 

Hiền 2002 xóm 4  

Ho, sổ 

mũi, đau 

đầu, sốt  

Test nhanh 2 

lần dương 

tính 

4.  Nguyễn An Khánh 2021 xóm 4  

 Test nhanh 2 

lần dương 

tính 

5.  Nguyễn Thị Mây 28/11/1976 xóm 4  

Ho, sổ 

mũi 

Test nhanh 2 

lần dương 

tính 



6.  Hoàng Văn Huy 15/07/2011 xóm 4  

 Test nhanh 2 

lần dương 

tính 

7.  Tô Linh Nga 2012  Cầu Đen   

 Test nhanh 2 

lần dương 

tính 

8.  Vũ Hoàng  Độ 2010 xóm 4  

 Test nhanh 1 

lần dương 

tính 

 

Tổng số người đang tự theo dõi sức khỏe:  57 Người 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số 

ngày 

đã 

cách ly 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

1.  
Đỗ Văn Hải 07/03/2011 xóm 6  Ổn Định 14 

2.  
Nguyễn Trung Kiên  1994 xóm 12  Ổn Định 7 

3.  
Vũ Thị Hải 1994 xóm 12  Ổn Định 7 

4.  

 
Đỗ Hữu Ngọc 1985 xóm 14  

Ổn Định 
7 

5.  
Trần Thị Hương 1982 xóm 6  Ổn Định 7 

6.  
Tô Đình Trường 1960 xóm 9  Ổn Định 7 

7.  
Phạm nam Thanh 2002 xóm 9  Ổn Định 7 

8.  
Nguyễn Văn Thuật 1981 xóm 16  Ổn Định 7 

9.  
Trần thị Minh 1998 xóm 10  Ổn Định 7 

10.  
Trương Văn Mong  1969 xóm 14  Ổn Định 7 

11.  
Nguyễn Thị thu  1970 xóm 14  Ổn Định 7 

12.  

Trương Quang 

Ngọc  1992 xóm 14  

Ổn Định 

7 

13.  

Nguyễn Đức Ngọc 

Sơn  1990 xóm 10  

Ổn Định 

7 

14.  
TRần thị Lê Mai  1984 Cầu Đen  Ổn Định 7 



15.  
Nguyễn Quốc Trung  1975 Cầu Đen  Ổn Định 7 

16.  
Trần Thị Hoòa  1980 Cầu Đen  Ổn Định 7 

17.  

Nguyễn tRần Anh 

Tùng  2011 Cầu Đen  

Ổn Định 

7 

18.  
Nguyễn An Nhiên  2018 Cầu Đen  Ổn Định 7 

19.  
Nguyễn Ngọc Minh  2020 Cầu Đen  Ổn Định 7 

20.  
Trương Minh Tuấn 18/06/1980 xóm 15  Ổn Định 7 

21.  
Trương Khoa An 27/11/2004 xóm 15  Ổn Định 7 

22.  
Trương Minh Hiền 07/09/2010 xóm 15  Ổn Định 7 

23.  

Phạm Thị dung 

Thanh 04/03/1979 xóm 15  

Ổn Định 

7 

24.  
Nguyễn Xuân Giáp 05/03/1974 Sa Nhì  Ổn Định 7 

25.  

Nguyễn Xuân 

Trường 21/04/1991 Cầu Đen  

Ổn Định 

7 

26.  
Đỗ Hữu Doanh 01/01/1954 Thái lãng  Ổn Định 7 

27.  
Trương Thị Mùi 12/10/1955 Thái lãng  Ổn Định 7 

28.  
Đỗ Thị thu 08/02/1982 Thái lãng  Ổn Định 7 

29.  
Đỗ Cảnh An 02/09/1980 Thái lãng  Ổn Định 7 

30.  
La Văn Hoa 26/10/1981 Thái lãng  Ổn Định 7 

31.  
Đỗ Thị Mỵ 23/11/1996 Thái lãng  Ổn Định 7 

32.  

Nguyễn Đức 

Trường   Xóm 4  

Ổn Định 

7 

33.  
Trương Quang Tú 10/11/1990 xóm 14  Ổn Định 7 

34.  
Nguyễn Hải Triều 18/12/1976 xóm 8  Ổn Định 7 

35.  
Nguyễn Thị Oanh 25/01/1960 xóm 8  Ổn Định 7 



36.  
Ngô Thị Thương 1992 xóm 14  Ổn Định 7 

37.  
Trương Thu Phương 2014 xóm 14  Ổn Định 7 

38.  
Trương Anh Khoa 2017 xóm 14  Ổn Định 7 

39.  
Nguyễn Đức Quyết  1979 xóm 7  Ổn Định 7 

40.  
Trần văn Để  1984 xóm 7  Ổn Định 7 

41.  
Trần Tường Vy  2016 xóm 7  Ổn Định 7 

42.  
Trần Thị Thu  1983 xóm 7  Ổn Định 7 

43.  
Trần Hà Anh  2021 xóm 7  Ổn Định 7 

44.  
Tô Văn Hiệp   Cầu Đen   Ổn Định 7 

45.  
Tô Linh Chi   Cầu Đen   Ổn Định 7 

46.  
Hoàng Tiến Nhất 22/11/2011 xóm 4  Ổn Định 7 

47.  
Hoàng Văn Huấn 1995 xóm 4  Ổn Định 7 

48.  
Hoàng thị thu Hằng  15/04/2002 xóm 4  Ổn Định 7 

49.  
Hoàng Văn Phát 2009 xóm 4  Ổn Định 7 

50.  
Hoàng Minh Anh   xóm 4  Ổn Định 7 

51.  
Trương Đức Khải 21/02/1994 thái lãng  Ổn Định 7 

52.  
Vũ Duy Tiên 1957 nam  Ổn Định 7 

53.  
Hoàng Thị Hà 1960 nữ  Ổn Định 7 

54.  
Vũ Mạnh Điệp 1983 nam  Ổn Định 7 

55.  
Trần Thị Ánh Tuyết 1985 nữ  Ổn Định 7 

 

2. Các trường hợp nơi khác trở về địa phương, đặc biệt ở vùng dịch 

về địa phương:      

 - Tổng số người nơi khác trở về địa phương: 03  người   

(trong đó người từ vùng dịch về địa phương: 02  người) 

 



 

 

3. Công tác phòng chống dịch tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

trên địa bàn:  

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch đảm bảo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: BCĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bon 
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